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I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Cả năm: 35 tuần (105 tiết)
- Học kỳ I (18 tuần): 54 tiết gồm các tiết ôn tập, KT thường xuyên, KT định kỳ.
  	  Trong đó: 01tiết kiểm tra giữa kỳ, 01 tiết kiểm tra cuối kỳ. 
- Học kỳ II (17 tuần): 51 tiết gồm các tiết ôn tập, KT thường xuyên, KT định kỳ.
  	  Trong đó: 01tiết kiểm tra giữa kỳ, 01 tiết kiểm tra cuối kỳ. 

II.PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
HỌC KỲ I
	
STT
	
Bài học
	
Số tiết
	Thời điểm
(tuần)
	
Thiết bị dạy học
	
Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh/
Ghi chú

	1
	
	Revision
	
	1
	
1
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	2
	Unit 1: My new school 



	Leson 1 Getting started
	

7
	2
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	3
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	3
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	4
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	4
	
2
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	5
	
	Lesson 4 Communication
	
	5
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	6
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	6
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	7
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	7
	
3
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	8
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	8
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	9
	
Unit 2: My house

	Lesson 1 Getting started
	


7
	9
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	10
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	10
	
4
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	11
	
	Lesson 3 A closer look2 
	
	11
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	12
	
	Lesson 4 Communication
	
	12
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	13
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	13
	
5
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	14
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	14
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	15
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	15
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	16
	Unit 3: My friends
	Lesson 1 Getting started
	


7
	16
	
6
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	17
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	17
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	18
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	18
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	19
	
	Lesson 4 Communication
	
	19
	
7
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	20
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	20
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	21
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	21
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	22
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	22
	
8
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	23
	Review 1
	Language
	
	23
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	24
	
	Skills
	
	24
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	25
	
	Revision
	
	25
	
9
	Handouts
	Phòng học Tiếng Anh
	

	26
	
	The middle semester test
	
	26
	
	Paper tests
	Lớp học
	

	27
	Unit 4: My neighbourhood

	Lesson 1 Getting started
	
7
	27
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	28
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	28
	
10
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	29
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	29
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	30
	
	Correcting the test
	
	30
	
	Paper tests
	Phòng học Tiếng Anh
	

	31
	Unit 4: My neighbourhood

	Lesson 4 Communication
	

7
	31
	
11
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	32
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	32
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	33
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	33
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	34
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	34
	
12
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	35
	
Unit 5: Natural wonders of Viet Nam 


	Lesson 1 Getting started
	


7
	35
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	36
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	36
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	37
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	37
	
13
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	38
	
	Lesson 4 Communication
	
	38
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	39
	
	Lesson 5  Skills 1
	
	39
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	40
	
	Lesson 6  Skills 2
	
	40
	
14
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	41
	
	Lesson 7  Looking back and project
	
	41
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	42
	Unit 6: Our Tet holiday
	Lesson 1 Getting started
	3
	42
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	43
	
	Lesson 2 A closer look 1 
	
	43
	
15
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	44
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	44
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	45
	Review 2 
	Language
	
	45
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	46
	
	Skills
	
	46
	
16
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	47
	
	Revision
	
	47
	
	Handouts
	Phòng học Tiếng Anh
	

	48
	
	Revision
	
	48
	
	Handouts
	Phòng học Tiếng Anh
	

	49
	
	The final semester test 
	
	49
	
17
	Paper tests, Laptop
	Lớp học
	

	50
	
Unit 6: Our Tet holiday
	Lesson 4 Communication
	

4
	50
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	51
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	51
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	52
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	52
	
18
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	53
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	53
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	54
	
	Correcting the final semester test
	
	54
	
	Paper tests
	Phòng học Tiếng Anh
	





HỌC KỲ II 
	
STT
	
Bài học
	
Số tiết
	Thời điểm
(tuần)
	
Thiết bị dạy học
	
Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh/ Ghi chú

	1
	Unit 7: Television

	Lesson 1 Getting Started
	


7
	55
	

19
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	2
	
	Lesson 2 A closer look 1 
	
	56
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	3
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	57
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	4
	
	Lesson 4 Comminucation
	
	58
	

20
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	5
	
	Lesson 5 Skills 1 
	
	59
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	6
	
	Lesson 6 Skill 2
	
	60
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	7
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	61
	
21
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	8
	
Unit 8: Sports and Games


	Lesson 1 Getting started
	


7
	62
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	9
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	63
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	10
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	64
	
22
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	11
	
	Lesson 4 Commincation
	
	65
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	12
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	66
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	13
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	67
	
23
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	14
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	68
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	15
	


Unit 9: Cities of the world
	Lesson 1 Getting started
	


7
	69
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	16
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	70
	
24
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	17
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	71
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	18
	
	Lesson 4 Communication
	
	72
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	19
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	73
	
25
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	20
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	74
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	21
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	75
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	22
	Review 3
	Language
	
2
	76
	
26
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	23
	
	Skills
	
	77
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	24
	
	Revision
	
	78
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	25
	
	The middle semester test 
	
	79
	
27
	Paper tests, Laptop
	
	

	26
	Unit 10 Space travel 
	Lesson 1 Getting started
	


7
	80
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	27
	
	Lesson 2 A closer look 1
	
	81
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	28
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	82
	
28
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	29
	
	Correcting the middle semester test
	
	83
	
	Paper tests
	Phòng học Tiếng Anh
	

	30
	Unit 10: Our houses in the future 

	Lesson 4 Communication
	
	84
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	31
	
	Lesson 5 Skills 1
	
	85
	

29
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	32
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	86
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	33
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	87
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	34
	Unit 11: Our greener world


	Lesson 1 Geeting started
	


7
	88
	
30
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	35
	
	Lesson 2 A loser look 1
	
	89
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	36
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	90
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	37
	
	Lesson 4 Communication
	
	91
	
31
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	38
	
	Lesson 5 Skills 1 
	
	92
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	39
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	93
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	40
	
	Lesson 7 Looking back and project
	
	94
	
32
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	41
	Unit 12: Robots
	Lesson 1 Getting strted
	
	95
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	42
	Review 4
	Language 
	
	96
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	43
	
	Skills 
	
	97
	
33
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	44
	
	Revision
	
	98
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	45
	
	The final semester test
	
	99
	
	Paper tests, Laptop
	Lớp học
	

	46
	Unit 12: Robots
	Lesson 2 A closer look 1
	

7
	100
	
34
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	47
	
	Lesson 3 A closer look 2
	
	101
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	48
	
	Lesson 4 Communication
	
	102
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	49
	
	Lesson 5 Skills 1 
	
	103
	
35
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	50
	
	Lesson 6 Skills 2
	
	104
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	

	51
	
	Lesson 7 Looking back & project
	
	105
	
	SGK, SBT, Sachmem, laptop, TV
	Phòng học Tiếng Anh
	


 
III. NHIỆM VỤ KHÁC
            - Bồi dưỡng học sinh yếu kém.
	- Bồi dưỡng học sinh đại trà.
   - Bồi dưỡng học sinh có năng lực vượt trội.

Thái Hòa, ngày 05 tháng 9 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG PHÊ DUYỆT



Phùng Thị Lượng
	NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH



          Phùng Thị Kim Phương




